
PHÒNG ĐÀO TẠO

Stt Họ và tên Tên Sđt Ghi chú

1 Nguyễn Văn An An SSI

2 Dương Ngọc Bảo Anh Anh *******456 SSI

3 Phạm Mai Anh Anh *******386 SSI

4 Lê Ngọc Anh Anh *******500

5 Nguyễn Minh Châu Châu *******009

6 Lương Anh Chính Chính *******314

7 Trần Đình Cường Cường *******274

8 Nguyễn Văn Đạt Đạt *******339

9 Hoang Huu Dich Dich *******869

10 Do Thi Dinh Dinh *******855

11 Đinh Thị Dung Dung *******393

12 Nguyễn Minh Trung Dũng Dũng *******223

13 Phạm Lê Dương Dương *******688

14 Dương Đức Duy Duy *******298

15 Đoàn Thị Thu Hà Hà CK tiền phong

16 Nguyễn Thị Thúy Hiền Hiền *******331

17 Phạm Đức Hiền Hiền *******481 CK Vina

18 Lê Thị Hiền Hiền *******899

19 Phạm Hồng Hoa Hoa *******727

20 Nguyễn Thị Khánh Hòa Hòa *******266

21 Nguyễn Tiến Hưng Hưng *******239

22 Nguyễn Thị Hồng Hương Hương *******357 KBSV

23 Dương Ngọc Huy Huy *******797

24 Phạm Thu Huyền Huyền *******880

25 Phạm Thị Ngọc Huyền Huyền *******930

26 Nguyễn Ngọc Khanh Khanh *******977

27 Ngô Thị Liên Liên *******772
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28 Đỗ Ngọc Linh Linh *******967

29 Nguyễn Chí Mạnh Mạnh *******860

30 Mai Đình Minh Minh *******591

31 Đặng Trần Minh Minh SSI

32 Vũ Công Minh Minh *******092

33 Lê Công Minh Minh *******979

34 Bùi Quang Minh Minh *******168

35 Nguyễn Hoàng My My *******689

36 Nguyễn Khánh Nam Nam *******150 CK Pinetree

37 Nguyễn Thị Ngọc Ngọc

38 Hà Thị Minh Nguyệt Nguyệt *******379

39 Đặng Ngọc Thục Nhi Nhi *******640

40 Đặng Hải Ninh Ninh *******222 SSI

41 Lê Quỳnh Phương Phương *******667

42 Đỗ Thị Phương Phương *******865

43 Phan Hoàng Phương Phương *******333

44 Nguyễn Duy Quốc Quốc *******089

45 Đỗ Hoàng Quỳnh Quỳnh *******590

46 Nguyễn Thị Mai Sao Sao *******299

47 Nguyễn Tiến Sơn Sơn *******988

48 Đỗ Ngọc Sơn Sơn *******822

49 Tạ Thanh Sơn Sơn *******162

50 Cao Xuân Thắng Thắng *******666

51 Phạm Đức Thắng Thắng SSI

52 Trần Quyết Thắng Thắng *******348

53 Trần Thị Thanh Thanh *******728

54 Trần Đình Thành Thành *******066

55 Trần Trọng Thành Thành *******989

56 Nguyễn Tiến Thành Thành *******046

57 Nguyễn Văn Thành Thành *******631

58 Nguyễn Thị Phương Thảo Thảo *******009
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59 Trần Thị Phương Thảo Thảo *******292

60 Cao Phương Thảo Thảo *******623

61 Trần Thị Kim Thương Thương *******836 CK tiền phong

62 Đặng Thị Thu Thủy Thủy *******866

63 Lại Quốc Tiệp Tiệp

64 Trần Quốc Toản Toản *******984

65 Hoàng Thị Kiều Trang Trang *******737

66 Hoàng Thị Trang Trang *******438 SSI

67 Đào Thị Việt Trinh Trinh *******304

68 Đoàn Bảo Trung Trung *******898

69 Đào Anh Tuấn Tuấn

70 Trần Minh Tuấn Tuấn

71 Nguyễn Hữu Tuấn Tuấn SSI

72 Nguyễn Viết Tùng Tùng *******128 SSI

73 Nguyễn Văn Tuyên Tuyên *******222

74 Lê Thị Thúy Vân Vân *******900

75 Lê Hoàng Việt Việt *******033

76 Lê Văn Yên Yên *******766

77 Phạm Hải Yến Yến *******281

78 Nguyễn Hoàng Yến Yến SSI

79 Nguyễn Thị Thu Yến Yến *******910


